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Phụ lục XIII
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
(Kèm theo Quyết định số          /2024/QĐ-UBND ngày      tháng     
năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

	STT 
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng tối đa

	I
	[bookmark: _GoBack]Văn phòng Tỉnh ủy
	
	

	1
	Máy Photocopy chuyên dùng
	Cái
	1

	2
	Máy Scan tài liệu số hóa
	Cái
	2

	3
	Máy tính xách tay
	Bộ
	95

	4
	Máy chủ và các phần mềm chuyên dùng cho hệ thống
	Bộ
	10

	5
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu (thiết bị SAN, NAS)
	Bộ
	5

	6
	Router
	Bộ
	2

	7
	Switch
	Bộ
	19

	8
	Hub
	Cái
	10

	9
	Controller (Quản lý Hệ thống Wifi)
	Bộ
	1

	10
	Access Point (Thiết bị Wifi)
	Cái
	30

	11
	Thiết bị cân bằng tải đường truyền
	Bộ
	1

	12
	Thiết bị tường lửa Sophos (Firewall) Internet
	Cái
	1

	13
	Hệ thống giám sát an toàn thông tin
	Hệ thống
	1

	14
	Hệ thống máy lạnh chuyên dùng phòng máy chủ
	Hệ thống
	1

	15
	Thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ phòng máy chủ
	Bộ
	1

	16
	Thiết bị tích điện (UPS)
	Cái
	5

	17
	Thiết bị chống sét
	Bộ
	1

	II
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	 
	 

	1
	Máy vi tính xách tay 
	Cái
	2

	2
	Máy in chuyên dụng
	Cái
	2

	III
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	 
	 

	1
	Máy vi tính xách tay chuyên dùng 
	Bộ
	11

	2
	Máy chụp ảnh chuyên dùng (ghi hình ảnh, tư liệu, chứng cứ, trong quá trình thẩm tra, xác minh)
	Cái
	2

	IV
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	 
	 

	1
	Ổ cứng để lưu chữ back up dữ liệu trang web điện tử và nội bộ cơ quan
	Cái
	2

	V
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	 
	 

	1
	Máy vi tính xách tay 
	Cái
	3

	VI
	Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
	 
	 

	1
	Máy vi tính bàn 
	Bộ
	2

	2
	Máy Photocopy chuyên dùng
	Cái
	1

	VII
	Báo Hậu Giang
	 
	 

	1
	Máy vi tính dàn trang (gồm card màn hình)
	Bộ
	3

	2
	Máy chủ server
	Cái
	2

	3
	Máy dựng phim phi tuyến
	Bộ
	1

	4
	Máy vi tính (máy bàn hoặc máy xách tay chuyên dùng)
	Cái
	6

	5
	Camera ghi hình phòng thu
	Cái
	2

	6
	Máy in A3
	Cái
	2

	7
	Máy scan A3
	Cái
	2

	8
	Máy quay phim chuyên dụng (bao gồm: Phụ kiện kèm theo)
	Bộ
	6

	9
	Máy chụp hình chuyên dụng
	Cái
	4

	10
	Thiết bị micxer thu hình
	Bộ
	1

	11
	Máy ghi âm
	Bộ
	6

	12
	Máy quét ảnh
	Bộ
	2

	13
	Dây mạng
	Thùng
	2

	14
	Switch
	Bộ
	2

	15
	Flycam
	Bộ
	2

	16
	Bàn trộn hình
	Bộ
	2

	17
	Gimbal Zhiyun Crane 3S Pro
	Bộ
	2

	18
	Bộ nhắc lời cho phóng viên
	Bộ
	2

	19
	Máy tính bảng
	Bộ
	11

	20
	Router
	Bộ 
	2

	21
	Thiết bị lưu trữ Nas
	Bộ
	1

	22
	Ổ Cứng Nas (để lưu trữ back up dữ liệu trang web điện tử và Máy Server nội bộ cơ quan)
	Cái
	4

	23
	Thiết bị micxer thu tiếng cho phát thanh viên
	Bộ
	2

	24
	Thiết bị micxer thu tiếng phỏng vấn cho máy quay
	Bộ
	6

	25
	Thiết bị micxer đàm thoại phát trực tiếp cho toạ đàm
	Bộ
	3

	26
	Đèn hỗ trợ máy quay về đêm
	Bộ
	3

	27
	Ổ cứng di động Western 4TB (backup dữ liệu máy dàn trang và máy chủ)
	Cái
	2

	28
	Ổ cứng NAS Red Western 6 TB chuyên dụng (dùng lưu trữ dữ liệu video)
	Cái
	2

	VIII
	Trường chính trị
	
	

	1
	Hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và quản lý
	Hệ thống
	1

	1.1
	 Máy chủ chuyên dụng
	Bộ
	2

	1.2
	Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) đã bao gồm ổ cứng lưu trữ
	Bộ
	1

	1.3
	Thiết bị tường lửa tích hợp/web/cơ sở dữ liệu
	Bộ
	1

	1.4
	Thiết bị chuyển mạch trung tâm (Core switch, SAN switch)
	Bộ
	1

	1.5
	Thiết bị chuyển mạch quản trị (Switch server)
	Bộ
	6

	1.6
	Tủ mạng (tủ Rack)
	Bộ
	1

	1.7
	Access Point (Bộ) Wifi, DualBand, PoE hoặc nguồn DC
	Bộ
	20

	1.8
	Access Point (Bộ điều khiển tập trung)
	Bộ
	1

	1.9
	Máng cáp treo, phụ kiện và thi công liên quan
	Bộ
	10

	1.10
	Các loại cáp quang, cáp xoắn đôi và phụ kiện, vật tư thi công liên quan
	Bộ
	10

	1.11
	Các loại cáp đồng, cáp xoắn đôi và phụ kiện, vật tư thi công liên quan
	Bộ
	10

	2
	Hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ giảng dạy
	Hệ thống
	1

	2.1
	Bộ thiết bị đầu cuối cho hội nghị trực tuyến
	Bộ
	4

	2.2
	Thiết bị màn hình hiển thị loại 98 inch
	Bộ
	3

	2.3
	Bộ âm thanh hội nghị đầy đủ
	Bộ
	1

	2.4
	Thiết bị màn hình hiển thị loại 75 inch
	Bộ
	8

	3
	Hệ thống Camera AI phục vụ quan sát
	Hệ thống
	1

	3.1
	Camera giám sát AI dome IP màu
	Bộ
	50

	3.2
	Bộ lưu trữ dữ liệu camera và ổ cứng lưu trữ
	Bộ
	1

	3.3
	Thiết bị màn hình hiển thị 75 inch
	Bộ
	1

	4
	Bảng tương tác 86 inch chuyên dụng loại tích hợp windows 
	Bộ
	12

	5
	Máy tính xách tay chuyên dùng
	Bộ
	12

	6
	Âm thanh phòng học chuyên dụng
	Bộ
	11

	7
	Bảng xanh học sinh
	Bộ
	12

	8
	Bộ lưu trữ video dạy học
	Bộ
	2

	9
	Âm thanh phòng học chuyên dụng và phục vụ cho hội thảo, hội nghị
	Bộ
	1





